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1. Thông tin khuyến cáo từ ANSM
[bookmark: _GoBack]Ngày 30/8/2023, ANSM (Cơ quan Quốc gia về An toàn Thuốc và Sản phẩm Y tế của Pháp) khuyến cáo những nguy cơ khi sử dụng ketamin và một số biện pháp cần thực hiện, đặc biệt khi sử dụng thuốc trong thời gian dài để điều trị đau kéo dài hoặc đau mạn tính.
Ketamin là một loại thuốc được chỉ định trong gây mê, đã được sử dụng trong nhiều năm để kiểm soát cơn đau dai dẳng trong chăm sóc giảm nhẹ và cơn đau mạn tính. Ketamin cũng được sử dụng ngoài mục đích y tế do có tính hướng thần.
Hiện nay, một số biến chứng nghiêm trọng do sử dụng ketamin vẫn được báo cáo thường xuyên bất kể mục đích sử dụng, bao gồm: tổn thương gan nghiêm trọng, tổn thương ống mật và tiết niệu. Các biến chứng này thường là hậu quả của việc sử dụng ketamin kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần, bên cạnh nguy cơ gây ra tình trạng lệ thuộc thuốc. 
Mạng lưới các trung tâm Cảnh giác dược tại Pháp đã nhận thấy có sự gia tăng sử dụng thuốc chứa ketamin trên toàn thế giới, trong đó có sử dụng kéo dài để điều trị đau mạn tính, bao gồm cả chứng đau cơ xơ hoá (sử dụng off-label). Đồng thời, có sự gia tăng việc tiêu thụ bất hợp pháp ketamin (với mục đích giải trí trong các bữa tiệc hoặc trong quan hệ tình dục). Việc sử dụng ketamin kéo dài hoặc lặp lại nhiều lần sẽ gây ra nguy cơ tổn thương nghiêm trọng đối với gan và ống mật (viêm gan, ứ mật hoặc viêm đường mật) hoặc viêm đường tiết niệu (viêm bàng quang kẽ không nhiễm khuẩn), ngoài ra có thể gây ảnh hưởng đến thận (suy thận cấp, thận ứ nước,...).
Ngoài ra, có nhiều các báo cáo về sai sót trong sử dụng thuốc do nhầm lẫn về liều của thuốc chứa ketamin.
Thông tin dành cho nhân viên y tế
Khi kê đơn ketamin, để giảm nguy cơ tổn thương gan mật và thận tiết niệu, nên:
- Tuân thủ mức liều khuyến cáo và không kê đơn ketamin trong thời gian dài.
- Thường xuyên theo dõi chức năng gan (transaminase, GGT, phosphatase kiềm và bilirubin), chức năng thận và xét nghiệm tế bào nước tiểu. 
- Yêu cầu bệnh nhân theo dõi sự xuất hiện của máu trong nước tiểu hoặc dấu hiệu đau vùng chậu, đây là những triệu chứng cảnh báo tổn thương đường tiết niệu và cần được bác sĩ thăm khám.
- Cân nhắc ngừng điều trị trong trường hợp có rối loạn chức năng gan hoặc thận-tiết niệu và hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa Tâm thần nếu cần thiết. 
- Để tránh sai sót về thuốc do nhầm lẫn về liều khi pha dung dịch tiêm truyền, cần đọc kỹ thông tin liên quan đến nồng độ thuốc ghi trên ống tiêm.
Tổn thương gan mật và/hoặc thận tiết niệu ở bệnh nhân có thể liên quan đến việc sử dụng ketamin nhiều lần để giải trí trong các bữa tiệc hoặc trong quan hệ tình dục. Trong trường hợp này, bên cạnh việc điều trị các biến chứng trên, bệnh nhân cần đến khám bác sĩ chuyên khoa Tâm thần.
2. Thông tin sản phẩm Ketamin Hydrochloride injection 500mg/10ml đang được sử dụng tại Bệnh viện
* Ketamin được dùng:
- Như 1 tác nhân gây mê đơn độc dùng trong chẩn đoán và thủ thuật ngoại khoa.
- Để khởi mê trước khi dùng các thuốc gây mê toàn thân khác.
- Để hỗ trợ các thuốc gây mê khác.
* Chống chỉ định: Ở người cao huyết áp vì dễ có tai biến nghiêm trọng. Không dùng cho bệnh nhân sản giật và tiền sản giật.
* Liều lượng, cách dùng: 
Gây mê đơn độc:
- Tiêm tĩnh mạch: 1 liều 2mg/kg cơ thể thường có tác dụng trong vòng 30 giây sau tiêm và tác dụng gây mê thường kéo dài 5 – 10 phút. Liều tiêm bắp 10 mg/kg cơ thể có thể gây mê trong vòng 3-4 phút sau tiêm và tác dụng gây mê kéo dài 12 – 25 phút.
- Truyền tĩnh mạch:
+ Truyền tĩnh mạch liên tục: nồng độ thích hợp là 1mg/ml trong dextrose.
+ Khởi mê: Tổng liều khởi mê truyền tĩnh mạch tương ứng với 0,5 – 2 mg/kg.
+ Duy trì mê: Truyền nhỏ giọt 10-45 microgam/kg/phút (1-3mg/phút). Tốc độ truyền có thể thay đổi theo đáp ứng của bệnh nhân.
- Tiêm tĩnh mạch: liều ban đầu 1-4mg/kg. Tiêm tĩnh mạch chậm khoảng 60 giây, tiêm nhanh có thể gây suy hô hấp.
Nguồn:
http://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/2430/ANSM-khuyen-cao-ve-viec-su-dung-hop-ly-ketamin.htm
https://ansm.sante.fr/actualites/lansm-rappelle-le-bon-usage-de-la-ketamine
https://drugbank.vn/thuoc/Ketamine-Hydrochloride-injection&VN-20611-17
Hướng dẫn sử dụng thuốc của Nhà sản xuất.
	
	
	
Tổ Thông tin thuốc – Dược lâm sàng
Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa




	
	
	



